
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:            /HD-SXD Bình Định, ngày        tháng 3 năm 2021 

  

 

HƢỚNG DẪN 

Phƣơng pháp tính toán giá đất san lấp 

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản 

lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng ban 

hành định mức xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Công văn số 6632/UBND-KT ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh Bình 

Định công bố Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2020; 

Căn cứ Công văn số 6633/UBND-KT ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh Bình 

Định công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Định năm 

2020; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp liên ngành ngày 09/3/2021 về việc đề xuất giá đất 

cấp phối đồi tại mỏ để phục vụ công tác lập dự toán xây dựng; 

Sở Xây dựng hướng dẫn phương pháp tính toán giá đất san lấp là đất cấp phối 

đồi tại mỏ để phục vụ công tác lập dự toán xây dựng các công trình xây dựng trên 

địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 
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I. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Hướng dẫn này dùng để tham khảo, áp dụng trong việc tính toán giá đất cấp 

phối đồi tại mỏ để phục vụ công tác lập dự toán xây dựng các công trình xây dựng 

thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP 

trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

II. PHƢƠNG PHÁP TÍNH TOÁN GIÁ ĐẤT SAN LẤP 

Giá đất san lấp nằm trong chi phí vật liệu là một thành phần của chi phí trực 

tiếp thuộc khoản mục chi phí xây dựng và được dự tính trong tổng mức đầu tư/dự 

toán xây dựng công trình. 

Giá đất san lấp trong hướng dẫn này là giá đất cấp phối đồi tại mỏ đã được 

cấp phép khai thác, chưa tính đến công tác đào xúc đất tại mỏ lên phương tiện vận 

chuyển bên mua, chưa tính thuế giá trị gia tăng (VAT), bao gồm các khoản mục 

chi phí: Chi phí bồi thường hỗ trợ, tái định cư; chi phí xây dựng, chi phí tư vấn đầu 

tư xây dựng, chi phí khác. 

Đơn giá tính toán: đồng/m
3
. 

1. Chi phí bồi thƣờng hỗ trợ, tái định cƣ: Được xác định theo các quy định 

hiện hành về chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Bình 

Định. Giá trị cụ thể phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để làm 

cơ sở đưa vào cơ cấu chi phí để tính toán giá đất san lấp. 

2. Chi phí xây dựng: 

Chi phí xây dựng gồm: Chi phí phát rừng, bóc bỏ tầng đất hữu cơ; chi phí làm 

đường vào mỏ và đường công vụ; chi phí xây dựng công trình phụ trợ (nếu có). 

a) Chi phí phát rừng, bóc bỏ tầng đất hữu cơ: Được xác định bằng dự toán xây 

dựng trên cơ sở định mức dự toán xây dựng đã được Bộ Xây dựng ban hành tại 

Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 (phần định mức công tác chuẩn bị 

mặt bằng xây dựng). 

b) Chi phí làm đường vào mỏ và đường công vụ; chi phí xây dựng công trình 

phụ trợ (nếu có): Được xác định bằng dự toán xây dựng trên cơ sở định mức dự 

toán xây dựng đã được Bộ Xây dựng ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD 

ngày 26/12/2019. 

3. Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng: 

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gồm: Chi phí khảo sát địa hình, đo đạc bản 

đồ; chi phí thăm dò khoáng sản; chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 

(ĐTM); chi phí lập hồ sơ khai thác (nếu có). 

a) Chi phí khảo sát địa hình, đo đạc bản đồ: Được xác định bằng dự toán xây 

dựng trên cơ sở định mức dự toán khảo sát xây dựng đã được Bộ Xây dựng ban 

hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019. 

b) Chi phí thăm dò khoáng sản: Được vận dụng theo quy định tại Điều 6 của 

Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí 
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thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, 

quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do 

nhà nước đã đầu tư, ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg ngày 

23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 23/2018/TT-BTNMT ngày 

15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về tổ chức xác định, thẩm 

định và phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí 

thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư. 

c) Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM): Được quy định 

tại Điều 20 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy 

định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá 

tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Hướng dẫn xác định dự toán 

chi phí theo quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2019/TT-

BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án 

và tư vấn đầu tư xây dựng. 

d) Chi phí lập hồ sơ khai thác (nếu có): Hướng dẫn xác định dự toán chi phí 

theo quy định tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. 

4. Chi phí khác: 

Chi phí khác gồm: Phí bảo vệ môi trường; thuế tài nguyên; tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản; tiền đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng; tiền ký quỹ cải tạo, 

phục hồi môi trường; tiền thuê đất; tiền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và chi 

phí chuyển đổi mục đích sử dụng rừng (nếu có). 

a) Phí bảo vệ môi trường: Được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 5 

Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi 

trường đối với khai thác khoáng sản, theo công thức như sau: 

F = [(Q1 x f1) + (Q2 x f2)] x K 

Trong đó: 

F - Phí bảo vệ môi trường phải nộp trong kỳ. 

Q1 - Số lượng đất đá bốc xúc thải ra trong kỳ nộp phí (m
3
). 

Q2 - Số lượng quặng khoáng sản nguyên khai khai thác trong kỳ (m
3
). 

f1 - Mức phí đối với số lượng đất đá bốc xúc thải ra là 200 đồng/m
3
. 

f2 - Mức phí tương ứng của từng loại khoáng sản khai thác, bằng 2.000 

đồng/m
3
, theo quy định tại Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 

của UBND tỉnh Bình Định quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 

Định. 

K - Hệ số tính phí theo phương pháp khai thác (Khai thác lộ thiên - bao gồm 

cả khai thác bằng sức nước như khai thác titan, cát, sỏi lòng sông, K = 1,1; Khai 

thác hầm lò và các hình thức khai thác khác - khai thác dầu thô, khí thiên nhiên, 

nước khoáng thiên nhiên và các trường hợp còn lại, K = 1). 
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 b) Thuế tài nguyên: Được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông 

tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài 

nguyên, theo công thức như sau: 

Thuế tài nguyên = Giá tính thuế đơn vị tài nguyên x Thuế suất 

- Giá tính thuế đơn vị tài nguyên: Được xác định là 27.000 đồng/m
3
, theo quy 

định tại Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên và hệ số quy đổi một số loại 

tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2021. 

- Thuế suất: Được xác định là 7%, theo quy định tại Nghị quyết số 

1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban 

hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên. 

c) Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Được xác định theo quy định tại 

Điều 5 Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy định về 

phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, theo công thức 

như sau: 

T = Q x G x K1 x K2 x R  

Trong đó: 

T - Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; đơn vị tính đồng Việt Nam. 

Q - Trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 1m
3
. 

G - Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là trị giá đơn vị khoáng sản 

nguyên khai, sau khai thác, được xác định trên cơ sở giá tính thuế tài nguyên theo 

quy định của pháp luật về thuế tài nguyên tại thời điểm tính tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản, có đơn vị tính là đồng/đơn vị trữ lượng và được quy định cụ thể 

theo công thức như sau: 

G = Gtn x Kqđ 

Trong đó: 

- G là giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; đơn vị tính là đồng/đơn 

vị trữ lượng. 

- Gtn là giá tính thuế tài nguyên: Được xác định là 27.000 đồng/m
3
, theo 

quy định tại Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên và hệ số quy đổi một số 

loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2021. 

- Kqđ là hệ số quy đổi: Được xác định theo quy định tại Phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ. 

Theo đó, Kqđ=Hn. 

Hệ số nở rời Hn được xác định trong Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trong 

trường hợp khu vực được cấp phép khai thác khoáng sản mà chưa có hệ số nở rời 

thì áp dụng theo Tiêu chuẩn Quốc gia số TCVN 4447:2012 – Công tác đất – Thi 



5 

công và nghiệm thu do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Phụ lục C - Bảng 

C1 - Hệ số chuyển thể tích từ đất tự nhiên sang đất tơi. 

K1 - Hệ số thu hồi khoáng sản liên quan đến phương pháp khai thác, K1= 0,9 

(Khai thác lộ thiên). 

K2 - Hệ số liên quan đến điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó 

khăn áp dụng theo Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư được quy định tại Phụ lục II 

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Đối với địa bàn tỉnh Bình 

Định được phân thành 03 khu vực như sau: Khu vực khai thác khoáng sản thuộc 

vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Các huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân 

Canh, Phù Cát, Tây Sơn, Hoài Ân, Phù Mỹ), K2=0,9; khu vực khai thác khoáng 

sản thuộc vùng kinh tế - xã hội khó khăn (huyện Tuy Phước), K2=0,95; các khu 

vực khai thác khoáng sản thuộc vùng còn lại (thành phố Quy Nhơn, thị xã An 

Nhơn, thị xã Hoài Nhơn), K2=1,0. 

R - Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; đơn vị tính là phần trăm 

(%): Được xác định theo Phụ lục I Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 

của Chính phủ, R=3%. 

d) Tiền đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng: Được xác định là 1.000 đồng/m
3
, 

theo quy định tại Quyết định số 4724/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc quy định về mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng trong khai 

thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

đ) Tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường: Được xác định bằng việc lập dự 

toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định tại Phụ lục 11 Thông tư số 

38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, 

phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản. 

Trong quá trình lập dự toán có thể vận dụng tạm tính khoản mục chi phí này 

theo Văn bản số 2678/UBND-KTN ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh Bình Định về 

việc giải quyết hồ sơ khai thác đất, cát phục vụ thi công công trình mở rộng Quốc 

lộ 1A, được tính trung bình đối với tuổi thọ mỏ dưới 03 năm (theo tiến độ thực 

hiện của dự án) để khai thác phục vụ công trình, giá trị tiền ký quỹ cải tạo, phục 

hồi môi trường tạm tính là 190.000.000 đồng/ha, cụ thể như sau: 

Mcp = 190.000.000 đồng/ha x Diện tích mỏ đất khai thác (ha) / Khối lượng đất 

dự kiến khai thác (m
3
). 

e) Tiền thuê đất: Được xác định theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 

Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền 

thuê đất, thuê mặt nước (Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm) 

được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng 

đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

g) Tiền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản: Được quy định tại Biểu mức thu 

phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động 
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khoáng sản, ban hành kèm theo Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 

của Bộ Tài chính. 

h) Chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng rừng (nếu có): Được quy định Điều 3 

Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông Nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác. Dự toán chi phí được xác định theo Điều 5 Thông tư số 

15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông 

thôn hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các chủ đầu tư có trách nhiệm xác định vị trí mỏ đất dự kiến khai thác phục 

vụ công trình đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, đáp ứng yêu cầu hiệu quả kinh tế xã hội, 

tổ chức thực hiện việc tính toán giá đất cấp phối đồi tại mỏ để phục vụ công tác lập 

dự toán các công trình xây dựng do mình làm chủ đầu tư. 

2. Giá đất cấp phối đồi tại mỏ do chủ đầu tư tính toán được trình thẩm định 

cùng với Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, 

thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng theo quy định. 

Trường hợp giá đất cấp phối đồi tại mỏ sau khi tính toán thấp hơn giá đất san lấp 

trong Thông báo giá của Liên Sở Tài chính - Xây dựng Bình Định công bố thì chủ 

đầu tư sử dụng giá đất này trong việc lập dự toán xây dựng mà không được áp 

dụng giá đất san lấp trong Thông báo giá của Liên Sở Tài chính - Xây dựng Bình 

Định công bố. 

3. Đối với các dự án có quy mô nhỏ, khối lượng đất cần để san lấp ít, không 

thực hiện các thủ tục cấp phép khai thác mỏ đất thì chủ đầu tư tham khảo, áp dụng 

giá đất san lấp trong Thông báo giá của Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bình 

Định để lập dự toán xây dựng. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung còn vướng mắc, thì các chủ đầu 

tư, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh phản ánh kịp 

thời về Sở Xây dựng (địa chỉ: Số 32 Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn) để 

hướng dẫn giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng sẽ báo cáo đề 

xuất UBND tỉnh xem xét quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Ban GPMB, Ban QLKKT; 

- Các BQLDA tỉnh: DD&CN, GT, NN&PTNT; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Các PCM (để biết); 

- VP Sở, Thanh tra Sở (để biết); 

- Website Sở (đăng tin); 

- Lưu: VT, P.QLXD&VLXD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Anh Sơn 

  

 


		2021-03-12T09:46:53+0700


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-03-12T10:18:43+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Sở Xây dựng<vp@sxd.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-03-12T10:18:48+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Sở Xây dựng<vp@sxd.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-03-12T10:19:28+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Sở Xây dựng<vp@sxd.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




